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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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                             ----------------------- 

 

CHUẨN ĐẦU RA  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo quyết định số :  4227/QĐ/ĐT-ĐHDT . 

 Ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân) 

  

 1. Tên ngành đào tạo :    

- Tiếng Việt : QUẢN TRỊ KINH DOANH 

- Tiếng Anh : Master of Business and Administration 

2. Trình độ đào tạo : THẠC SĨ 

3. Chuẩn đầu ra về kiến thức : 

TT Mã CĐR  Tên chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 PLO1 
Học viên làm chủ kiến thức về quản trị kinh doanh, có thể đảm 

nhiệm công việc lãnh đạo/quản lý trong các tổ chức/doanh nghiệp; 

2 PLO2 
Học viên có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về 

quản trị kinh doanh để có thể phát triển kiến thức mới; 

3 PLO3 

có kiến thức tổng hợp về pháp luật, pháp luật kinh doanh, quản lý 

và bảo vệ môi trường trong quá trình lãnh đạo, điều hành và quản lý 

tổ chức/doanh nghiệp; 

4. Chuẩn đầu ra về kỹ năng : 

TT Mã CĐR  Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng 

1 PLO4 

Hình thành và sử dụng thành thạo các kỹ năng của nhà lãnh 

đạo/quản lý tổ chức/doanh nghiệp như: kỹ năng phân tích kinh 

doanh; kỹ năng tư duy logic; kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết 

vấn đề hiệu quả; 

2 PLO5 

Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những 

giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực quản trị 

và quản lý, kinh doanh; 

3 PLO6 
Có kỹ năng trình bày, thuyết phục, bảo vệ luận điểm của mình 

trong các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị và quản lý, kinh doanh; 
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TT Mã CĐR  Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng 

4 PLO7 

Có kỹ năng ngoại ngữ đạt chuẩn 4/6 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam; Có kỹ năng sử dụng các công cụ phục vụ làm việc và 

nghiên cứu trong quản trị và quản lý, kinh doanh; 

5. Chuẩn đầu ra về thái độ, mức tự chủ và trách nhiệm : 

TT Mã CĐR  Tên chuẩn đầu ra về thái độ và trách nhiệm 

1 PLO8 
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn 

QTKD được đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; 

2 PLO9 

có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi 

với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt 

chuyên môn 

3 PLO10 
Có khả năng tự chủ, độc lập và năng lực hợp tác trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao; 

6. Ma trận tương thích giữa CĐR của CTĐT với CĐR của VQF, CĐR và mục tiêu 

của CTĐT : 

- Ma trận tương thích giữa CĐR của CTĐT với CĐR của VQF 

CĐR của VQF  

bậc 7 

Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 X X X        

2 X X X        

3 X X X        

4   X X       

5 X X  X X      

6 X X X X X X X   X 

7 X X X X X X X   X 

8 X X  X X X X    

9   X     X X  

10     X   X X X 

11     X X  X X X 

12     X   X X X 
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- Ma trận tương thích giữa CĐR và mục tiêu của CTĐT 

PEOs 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 X X X  X      

2 X X X X X      

3   X X  X X X X X 

7. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp : 

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng về ngành 

QTKD, người học có thể thực hiện các công việc :  

- Giảng viên các trường đại học và cao đẳng; 

- Các công ty tư vấn.  

- Cán bộ quản lý cấp cao, marketing, tổ chức và nhân sự, quan hệ quốc tế; 

- Cán bộ chương trình ở các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ, các dự án nâng 

cao năng lực; 

- Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành 

QTKD; 

8. Các chương trình đào tạo được tham khảo về chuẩn đầu ra : 

TT Tên chương trình – Trường Địa chỉ website tham chiếu 

1 

Thạc sĩ QTKD định hướng ứng dụng 

– Chương trình đào tạo Thạc sĩ các 

ngành theo QĐ số 2347/QĐ-

ĐHKTQT ngày 23/08/2019, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội 

https://neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDo

main/HomePage/ThongBao/2019/2019_9/C

huong%20trinh%20dao%20tao%20thac%2

0si%20K28.pdf 

2 

Chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD 

theo định hướng ứng dụng năm 

2020, Trường ĐH Thương mại 

https://tmu.edu.vn/vi/news/Chuong-trinh-

dao-tao/chuan-dau-ra-va-chuong-trinh-dao-

tao-ths-quan-tri-kinh-doanh-dinh-huong-

ung-dung-2122.html 

3 
Master of Business Administration, 

RMIT Univeristy 

https://www.rmit.edu.vn/study-at-

rmit/postgraduate-programs/master-of-

business-administration#overview 

4 

Master of Business Administration, 

Leipzig Graduate Schoof of 

Management 

https://www.hhl.de/programs/full-time-

mba-

program/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARI
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TT Tên chương trình – Trường Địa chỉ website tham chiếu 

sAEKMtO0cKYy28ALvLO_b-U-

M_Rc3sGCQ7iDirRTY6aZ7hTo8Df9rh5qa

xsAaAk2qEALw_wcB 

 

 

 


